
 

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH LỚP C5 

(Thời gian từ ngày 03/11 đến ngày 28/11/2025) 

Hoạt 

động 

 

Tuần 1 

(3/11- 7/11) 

 

Tuần 2 

(10/11- 14/11) 

 

Tuần 3 

          (17/11- 21/11) 

 

Tuần 4 

(24/11- 28/11) 

 

Lưu ý 

Chủ đề 

 

Gia đình tôi 

 

Ngôi nhà gia đình ở 
Ngày nhà giáo việt nam 

20/11 

        

 Họ hàng của gia 

đình 

 

Đón trẻ, 

Trò 

chuyện 

 

- Cô đến sớm mở cửa, thông thoáng, làm vệ sinh lớp học. 

- Cô đón trẻ: Cô đón trẻ ở cửa lớp, trao đổi với cha mẹ trẻ về tình trạng sức khỏe của con. Dạy 

trẻ biết chào cô, chào ông bà, bố mẹ khi đến lớp. Hướng dẫn trẻ kỹ năng thực hành cuộc sống: 

Cất ba lô đúng nơi quy định. Cho trẻ nghe các bài hát về chủ đề gia đình, chơi đồ chơi theo ý 

thích.  

- Trò chuyện với trẻ về những việc trẻ làm trong những ngày nghỉ cuối tuần. Trò chuyện về gia 

đình của trẻ 

- Trò chuyện với trẻ  để trẻ biết xin phép khi đi chơi, không leo trèo dễ gây nguy hiểm cho bản 

thân , khi đi vệ sinh đi đúng nơi quy định và sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách, không tự ý đi 

ra ngoài hay đi chơi, không đi theo người lạ… 

- Trò chuyện về những đồ vật gây nguy hiểm và không được sử dụng những đồ vật đó để chơi 

khi chưa được người lớn cho phép, biết kêu cứu với người lớn khi thấy bạn sử dụng những đồ 

vật gây nguy hiểm, nhu cầu đồ dùng trong gia đình, các loại PTGT và GĐ bé có PT gì? gia đình 

của trẻ, mối quan hệ giữa các thành viên trong GĐ, công việc của các thành viên trong GĐ, địa 

chỉ, số điện thoại của GĐ, số nhà, số điện thoại của bố mẹ, các kiểu nhà khác nhau, nguyên vật 

liệu để làm ra ngôi nhà. 

 



-  Cô có thể cho trẻ xem tranh ảnh, video về gia đình, ngày  nhà giáo việt nam 20/11… 

- Cùng cô chuẩn bị đồ dùng dạy học cho hoạt động học, phơi khăn, tưới cây…. 

- Rèn kĩ năng trả lời lưu loát các câu hỏi của cô khi trò chuyện. Kĩ năng chào hỏi, mời bạn 

cùng chơi,  kỹ năng thực hành cuộc sống 

TD sáng - Tập thể dục theo nhạc chung toàn trường với dụng cụ thể dục như: gậy, vòng… 

- Hô hấp: Thổi bóng. 

- Tập kết hợp với nhạc bài :Cả nhà thương nhau , Nhà mình rất vui tập với dụng cụ thể dục 

+ Tay: Hai tay đưa ngang.  

+ Bụng: Đứng cúi gập người.  

+ Chân: Bước khuỵu 1 chân. 

+ Bật: Bật tách khép chân. 

- Tổ chức trò chơi 

Tiếp tục rèn kỹ năng lấy và cất dụng cụ tập thể dục sáng, kỹ năng xếp hàng nhanh nhẹn cho 

trẻ 

 

 

Hoạt 

động 

học 

Thứ Hai Thể dục 

- VĐCB: Không 

làm rơi vật đang 

đội trên đầu khi đi 

trên ghế thể dục.  

- BTPTC: Tập theo 

bài hát: “Nhà mình 

rất vui” 

- Trò chơi: Mèo và 

chuột.  

Rèn kĩ năng khéo 

léo cho trẻ không 

Thể dục  

- VĐCB: Chạy 

liên tục theo 

hướng thẳng 18 m 

trong 8 giây.  

- BTPTC: Tập theo 

bài hát: “Đu quay” 

- Trò chơi: “Tìm 

về đúng nhà”. 

Tiếp tục rèn đội 

hình, đội ngũ, tư 

thế đứng và xếp 

Thể dục  

- VĐCB: Ném 

trúng đích thẳng 

đứng (xa 2m 

x1,5m)- BTPTC: 

Tập theo bài: “Dậy 

đi thôi” 

-Trò chơi: Cáo và 

thỏ 

Rèn trẻ kĩ năng 

khéo léo khi ném . 

Tập các động tác 

khớp lời ca. 

Thể dục 

- VĐCB: Tung, 

đập bắt bóng tại 

chỗ -BTPTC: Tập 

theo bài: Cả nhà 

thương nhau. 

-Trò chơi: Cáo ơi 

ngủ à 

Rèn trẻ kĩ năng 

đập bắt bóng,  phối 

hợp tay chân nhịp 

nhàng 

 

 



làm rơi vật đang 

đội trên đầu khi đi 

trên ghế thể dục. 

hàng cho trẻ   

Thứ Ba LQVT 

Thêm bớt số lượng 

trong phạm vi 7. 

Rèn kĩ năng thêm 

bớt 

LQVT 

Nhận biết phân 

biệt khối vuông, 

khối chữ nhật, khối 

cầu, khối trụ 

Rèn kĩ năng nhận 

biết, phân biệt cho 

trẻ 

KPXH : Khám 

phá về ngày nhà 

giáo Việt Nam 20/ 

11.(5E) 

  

   

KPXH :  Khám 

phá về gia đình tôi 

và các bạn(5E) 

 

 

Thứ Tư Âm nhạc 

-VTTP: Cả nhà 

thương nhau. 

-Nghe hát: Ba 

ngọn nến lung 

linh” 

-T/C: Ai nhanh 

nhất.  

Âm nhạc  

DH: Cho con (TT) 

(ST Phạm Trọng 

Cầu) 

 NH: Ba ngọn nến 

lung linh(ST Ngọc 

Lễ) 

TC: Ai nhanh nhất 

Âm nhạc 

- VTTN: Cô giáo 

miền xuôi. (TT) 

-Nghe hát: Cô giáo  

- Trò chơi: Tai ai 

tinh 

 

Âm nhạc 

DH: Bé quét nhà 

(TT) (ST Hà Đức 

Hậu) 

NH: Tổ ấm GĐ(ST 

Hoàng Vân) 

TCAN: Nghe tiết tấu 

tìm đồ vật 

 

Thứ Năm LQVH 

Thơ Em yêu nhà 

em 

LQCC 

Làm quen chữ e, ê 

 

  Tạohình: 
Làm thiệp tặng cô 

giáo (EDP) 

LQVH 

Truyện Bàn tay có 

nụ hôn.   

 

 

 

Thứ Sáu Tạo hình: Xé dán 

ngôi nhà của bé 

(Đề tài)                              

 

KNS: Dạy trẻ chào 

hỏi, lễ phép với 

người lớn tuổi và 

bạn bè  

KNS: Ứng xử với 

người lạ. 

 

Tạo hình: Vẽ chân 

dung người thân 

trong gia đình 

 

 



Hoạt 

động 

(Thay 

thế HĐ 

góc 

Thứ Tư  HĐTN :  Pha nước 

chanh đường  

Rèn cho trẻ kỹ 

năng lấy và cất đồ 

dùng đúng nơi 

quy định 

 HĐTN:   Nhặt rau 

cải , rau muống 

Tiếp tục rèn cho 

trẻ kỹ năng lấy và 

cất đồ dùng đúng 

nơi quy định 

 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

1.  Góc phân vai: 

-  (T1):Gia đình 

- (T2, T4): Mẹ con 

- (T3): Cô giáo 

a) Mục đích, yêu cầu 

-Trẻ biết chơi theo nhóm và biết phối hợp các hành động chơi trong nhóm một cách nhịp nhàng. 

- Biết cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận về chủ đề chơi, phân vai chơi, nội dung chơi. 

- Biết thể hiện vai chơi một cách tuần tự. 

- Trẻ có kĩ năng sử dụng các nguyên vật liệu, các đồ dùng đồ chơi, thể thực hiện ý định chơi 

- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định 

b) Chuẩn bị 

-   Búp bê một số đồ dùng trong gia đình như bàn ghế,sách vở, giường, tủ, , xoong nồi, album về 

gia đình, đồ chơi nấu ăn đồ chơi mẹ con… 

- Thìa, đũa, bát, cốc, đĩa khăn ăn hoặc giấy ăn 

c) Cách chơi 

- Trẻ tự phân vai và chơi mẹ, con, làm cô giáo, học sinh…. 

- Cô hỏi trẻ trong góc phân vai cô đã chuẩn bị những gì? Với những đồ dùng này các con sẽ hoạt 

động gì? 

- Trẻ chơi mẹ con, tự phân công nhiệm vụ, bạn làm mẹ, bạn nấu ăn, bạn bầy món ăn, bạn là mẹ 

biết cho búp bê ăn, lau miệng khi ăn xong... 

-Trẻ chơi cô giáo biết cô giáo là người chăm sóc các cháu, dạy học... 

- Quá trình chơi thể hiện mối quan hệ chơi, giao tiếp giữa các vai chơi, nhóm chơi 

 



2. Góc xây dựng:  

-  (T1,T2, T3): : Ngôi nhà của bé. 

- (T4):  Khu tập thể           

a) Mục đích, yêu cầu 

- Trẻ biết sử dụng các nguyên liệu khác nhau một cách phong phú để xây dựng ngôi nhà của bé, 

Khu tập thể 

- Biết cách bố trí sắp xếp các khu trong ngôi nhà của bé, khu tập thể một cách hợp lý 

- Biết nêu lên nhận xét và ý tưởng của mình khi hoàn thành công trình xây dựng  

- Trẻ biết lắp ghép đồ chơi, ghế và các cây xanh, vườn hoa, vườn rau trong  khi xây dựng ngôi 

nhà, khu tập thể… 

- Biết xếp đường đi đến các khu vực. 

- Trẻ có kĩ năng sử dụng các đồ dùng đồ chơi một cách sáng tạo. 

- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định 

b) Chuẩn bị 

- Vật liệu xây dựng:  

+ Gạch, khối gỗ các loại, hàng rào, cuốc, xẻng, bay, xô, xe ô tô tải, cây xanh, cây hoa, luống 

rau, thảm cỏ, bộ đồ chơi lắp ghép  

+ Các nút ghép, bộ lắp ghép,  các hình khối để trẻ ghép 

c) Cách chơi 

- Cho trẻ nhận vai chơi: 2 chú lái xe chở vật liệu xây dựng 1bạn làm kiến trúc sư, các bạn khác 

là chú công nhân xây dựng 

- Trẻ phối hợp cùng nhau bố trí hợp lý các khu vực trong ngôi nhà của bé, khu tập thể sáng tạo, 

đẹp mắt. 

- Con sẽ sử dụng các đồ dùng dụng cụ gì để làm ở khu xây dựng ? 

- Nhắc trẻ đoàn kết khi chơi không tranh đồ chơi của nhau, và tất cả các bạn đều có thể chơi vui 

vẻ cùng nhau  không phân biệt về giới tính bạn nam hay bạn nữ 

3. Góc học tập  

- (T1): ôn số 7, Chơi với các hình: Hình tròn, vuông, tam giác, chữ nhật. 

- (T2) ; Đoán các hình khối qua trò chơi chiếc túi kỳ lạ, Chơi với các con số, Làm sách theo chủ 



đề 

- (T4): Ôn các chữ cái đã học, Đoán các hình khối qua trò chơi chiếc túi kỳ lạ, Ôn chữ cái e,ê 

a) Mục đích, yêu cầu  

- Trẻ hứng thú chơi trò chơi, đoán được tên các hình khối 

- Trẻ phát âm đúng các chữ cái e, ê. 

- Trẻ biết làm bài trong sách theo chủ đề theo đúng yêu cầu của bài 

b) Chuẩn bị 

- Bộ thẻ số 1-7 

- Thẻ chữ cái 

- Các hình khối, chiếc túi… 

c) Cách chơi  

- Trẻ về góc chơi lấy đồ dùng đồ chơi ra hoạt động. 

- Trẻ chơi cô bao quát, gợi ý giúp trẻ chơi tốt với các đồ dùng đồ chơi 

- Trẻ hoạt động với các đồ dùng dụng cụ  để thực hiện trong phạm vi từ 1-7 

- Nhắc trẻ chơi vui vẻ đoàn kết,biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi 

4. Góc thư viện: 

-  (T1):  Làm album về gia đình 

-  (T2): Xem tranh ảnh, sách về gia đình.  Làm abum về ngôi nhà của mình và các bạn.  

- (T3) : Xem tranh ảnh, sách về cô giáo,  Làm album về cô giáo 

- (T4):  Xem sách truyện,  Làm album về gia đình 

a) Mục đích, yêu cầu  

- Trẻ biết xem sách, tranh ảnh về gia đình, cô giáo... 

- Trẻ biết cầm sách đúng chiều, lật giở từng trang  

- Trẻ biết cách làm album về gia đình,  về ngôi nhà của mình và các bạn, về cô giáo 

- Trẻ  biết giữ gìn sách chuyện, tranh ảnh...chơi xong biết cất gọn gàng, ngăn nắp 

b) Chuẩn bị 

- Tranh ảnh, sách vở, bàn ghế, bút màu... 

c) Cách chơi  

- Trẻ về góc chơi lấy đồ dùng đồ chơi ra hoạt động. 



- Trẻ chơi cô bao quát, gợi ý giúp trẻ chơi tốt với các đồ dùng đồ chơi 

- Trẻ tô, làm bài trong sách theo chủ đề cô gợi ý hướng dẫn trẻ thực hiện 

- Cô hướng dẫn trẻ làm album nếu trẻ chưa biết dùng các đồ dùng dụng cụ, hoạt động với các đồ 

dùng đó. 

- Con sẽ làm gì với đồ dùng này và con sẽ chơi với đồ dùng này như thế nào ? 

- Nhắc trẻ chơi vui vẻ đoàn kết,biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi 

5. Góc âm nhạc 

-  (T1):  Hát, múa: Cả nhà thương nhau, Nghe các bài hát dân ca qua băng đĩa  

- ( T2): Hát múa tay thơm tay, Nghe hát dân gian qua băng đĩa 

- (T3):  Hát “Bàn tay cô giáo”, “cô và mẹ”, Hát các bài hát về 20/11 

- (T4): VTTTC cháu yêu bà, Vận động tay thơm, tay ngoan 

a) Mục đích, yêu cầu 

- Trẻ thuộc các bài hát về gia đình, về ngày 20/11 để chúc mừng các cô giáo 

- Biết sử dụng nhạc cụ, hát đúng giai điệu các bài hát. 

- Biết vận động theo giai điệu các bài hát về gia đình.... 

- Trẻ mạnh dạn tự tin khi lên biểu diễn văn nghệ. 

- Chơi xong trẻ biết thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định, giữ gìn đồ dùng đồ chơi         

b) Chuẩn bị 

- Đàn, trống, sắc xô, phách tre, mõ. 

c) Cách chơi 

- Trẻ về góc chơi tự lấy đồ dùng ra hoạt động 

- Cô hỏi trẻ: + Con đang hát bài gì? 

                    + Bài đó nói về gì? 

                    + Con sử dụng các dụng cụ âm nhạc gì để biểu diễn?                  

6. Góc Tạo hình:  

-  (T1): Nặn đồ chơi tặng người thân, Tô màu tranh người thân trong gia đình 

- (T2, T4)  vẽ ngôi nhà, xé dán ngôi nhà 

- (T3): vẽ hoa tặng cô 20/11 

a) Mục đích, yêu cầu 



- Trẻ biết sử dụng các kỹ năng vẽ, tô màu, cắt dán, nặn, ghép hình để tạo thành sản phẩm tạo 

hình; 

- Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm tạo hình 

- Phát triển sự sáng tạo của trẻ trong từng sản phẩm. 

- Chơi xong trẻ biết thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định, giữ gìn sản phẩm của mình tạo ra 

b) Chuẩn bị 

- Sáp màu, đất nặn, giấy a4, giấy màu, keo, bàn ghế, khăn lau, đĩa đựng sản phẩm, … 

c) Cách chơi 

- Trẻ về góc chơi tự lấy đồ dùng, nguyên vật liệu ra hoạt động 

- Trẻ chơi cô bao quát, gợi ý giúp trẻ tạo ra được các sản phẩm   

- Khi trẻ chơi cô hỏi trẻ : Con  dùng đất nặn để nặn những  đồ chơi gì tặng người thân ? Con làm 

như thế nào ?... 

7. Góc Thiên nhiên:  

-  (T1, T2): Chăm sóc cây xanh 

- ( T3): Gieo hạt vừng, Xếp hình từ sỏi, Chăm sóc cây xanh 

- (T4) : Chăm sóc cây xanh , Gieo hạt cải 

a) Mục đích, yêu cầu 

- Trẻ biết sử dụng các kỹ năng tưới cây, lau lá cây, gieo hạt… xếp sỏi để tạo thành các sản phẩm 

- Trẻ biết cất gọn đồ dùng dụng cụ khi chơi xong 

b) Chuẩn bị 

- Dụng cụ chăm sóc cây, khăn lau, bình tưới, xẻng, các NVL… 

c) Cách chơi 

- Trẻ về góc chơi tự lấy đồ dùng, nguyên vật liệu ra hoạt động 

- Trẻ chơi cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi không làm đổ nước ra sàn, gợi ý giúp trẻ tạo ra được 

các sản phẩm  

8. Góc Kỹ năng sống 

- (T3):): Thực hành kéo khóa, cài cúc, xâu dây… 

- (T4) : Xếp hình các hột hạt, cúc áo 

a) Mục đích, yêu cầu 



- Trẻ biết sử dụng các kỹ năng xâu dây, kéo khóa, cài khuy, cài cúc… để tạo thành các sản phẩm 

đẹp mắt 

- Trẻ biết thu dọn đồ dùng, đồ chơi vào đúng nơi quy định 

 

b) Chuẩn bị 

- Các NVL như cúc, hột hạt, dây… 

c) Cách chơi 

- Trẻ về góc chơi tự lấy đồ dùng, nguyên vật liệu ra hoạt động 

- Trẻ chơi cô bao quát, gợi ý giúp trẻ tạo ra được các sản phẩm  

Rèn trẻ kỹ năng lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định, sắp xếp, lau dọn bụi trên đồ chơi, sắp 

xếp vào đúng vị trí  

Chơi 

ngoài 

trời 

Thứ 

Hai 

-HĐCCĐ: QS thời 

tiết 

- Chơi tự chọn ở góc 

nhà bóng 

Rèn kĩ năng ghi 

nhớ cho trẻ 

-HĐCCĐ: Quan sát 

cây khế 

- Chơi tự chọn ở góc 

vườn cổ tích 

Rèn kĩ năng ghi 

nhớ cho trẻ 

 

-HĐCCĐ: Trò 

chuyện về công việc 

hàng ngày của cô và 

của bạn trong một 

ngày. 

 - Chơi tự chọn ở 

góc spa kid 

Rèn kĩ năng  trả lời 

lưu loát các câu 

hỏi của cô, diễn đạt 

đầy đủ ý cho trẻ khi 

khi trò chuyện 

-HĐCCĐ: Quan 

sát khu vườn cổ 

tích của trường 

 - TCVĐ: Cáo và 

thỏ 

-Chơi  tự chọn ở 

góc vận động 

Rèn kĩ năng 

nhanh nhẹn khi 

tham gia trò chơi 

cho trẻ 

 

 

Thứ 

Ba 

-HĐCCĐ: Thí 

nghiệm: Sự thấm 

hút nước của giấy 

- Chơi tự chọn ở góc 

 - HĐCCĐ:  Nhổ cỏ 

vườn cây ăn quả 

- Chơi tự chọn: Đu 

quay, cầu trượt… 

- HĐCCĐ: QS các 

ngôi nhà xung 

quanh trường 

- Chơi tự chọn: Đu 

- HĐCCĐ:  QS 

thời tiết 

- Chơi tự chọn với 

phấn. 

 



cát, nước… 

Rèn kĩ năng quan 

sát, so sánh, suy 

luận, ghi nhớ có 

chủ đích cho trẻ.  

 quay, cầu trượt… 

Rèn kĩ năng chơi 

với các đồ chơi 

ngoài trời 

Rèn cho trẻ kĩ 

năng ghi nhớ 

Thứ 

Tư 

- HĐCCĐ: Quan 

sát cây bưởi 

- Chơi tự chọn ở góc 

spa kids 

Rèn kĩ năng quan 

sát, ghi nhớ cho trẻ 

- HĐCCĐ: Quan sát 

cây hoa hồng.  

- Chơi tự chọn: Lá 

cây, phấn … 

Rèn kĩ năng nhận 

biết, ghi nhớ , trả 

lời lưu loát các câu 

hỏi của cô 

- HĐCCĐ: Quan sát  

cây hoa râm bụt 

- Chơi tự chọn ở 

góc vận động 

Rèn kĩ năng nhanh 

nhẹn khi tham gia 

chơi ở trẻ 

- HĐCCĐ:  Vẽ 

theo ý thích 

- Chơi tự chọn: Đu 

quay, cầu trượt… 

Rèn kĩ năng khéo 

léo của đôi bàn tay 

cho trẻ 

 

Thứ 

Năm 

-HĐCCĐ: Nhặt lá 

vàng làm đồ chơi 

- Chơi tự chọn ở góc 

vườn cổ tích 

Rèn kỹ năng QS và 

ghi nhớ có chủ 

định cho trẻ 

- HĐCCĐ: Vẽ theo 

ý thích. 

-Chơi tự chọn ở góc 

nhà bóng 

Rèn kĩ năng cầm 

phấn khéo léo khi 

vẽ cho trẻ 

-HĐCCĐ: TCVĐ: 

Chim bay cò bay 

- Chơi tự chọn với 

đồ chơi ngoài trời 

như: đu quay, cầu 

trượt, xích đu… 

Rèn kĩ năng  

nhanh nhẹn khi 

 tham gia chơi ở trẻ 

- HĐCCĐ: Cho trẻ 

tham gia giao thông 

trên mô hình  

-Chơi tự chọn ở 

góc vườn cổ tích 

Rèn kĩ năng ghi 

nhớ, nhận biết và 

phân biệt để thực 

hành khi tham gia 

giao thông  

 

Thứ 

Sáu 

- HĐCCĐ: TCVĐ: 

“Thỏ đổi chuồng” 

- Chơi tự chọn ở góc 

chợ quê 

Rèn kĩ năng nhanh 

- HĐCCĐ:  Trò 

 chơi vận động : Cáo 

và thỏ. 

- TCDG: Chi chi 

chành chành, Lộn 

-HĐCCĐ: Tập các 

bài PTVĐ, erobic  

- TC:  Ném bóng 

vào rổ, lăn bóng qua 

5 điểm, đá bóng vào 

-HĐCCĐ: Quan 

sát cây hoa giấy 

- Chơi tự chọn ở 

các góc: chợ quê, 

spa 

 



nhẹn khi tham gia 

chơi ở trẻ 

cầu vồng… 

-Chơi tự chọn góc 

vận động, góc chợ 

quê 

gôn 

- Chơi tự chọn ở 

góc chợ quê 

Rèn kỹ năng QS và 

ghi nhớ có chủ 

định cho trẻ 

Hoạt 

động ăn, 

ngủ, vệ 

sinh 

- Thực hiện các thói quen văn minh trước và trong khi ăn: 

+ Rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn ,sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn 

+ Biết quy trình rửa tay đúng 6 bước, lau khô tay bằng khăn sạch. 

+ Đi vệ sinh đúng  nơi quy định và đi khi có nhu cầu. 

+ Trẻ biết mời cô, mời bạn trước khi ăn. Biết ăn từ tốn, nhai kỹ, trong khi ăn ngồi ngay ngắn, 

giữ trật tự, ăn hết suất, không kén chọn thức ăn. 

+ Không nói chuyện, cười đùa trong khi ăn và biết cách cầm thìa để xúc cơm ăn gọn gàng, sạch 

sẽ.  

+ Biết tên một số món ăn quen thuộc hàng ngày: thịt kho, trứng rán, canh rau củ quả.... 

+ Biết tự mặc, thay quần áo khi bị bẩn, có mồ hôi ướt 

- Tập trẻ nằm ngủ đúng tư thế, không nói chuyện, không làm ảnh hưởng đến bạn. Giữ trật tự, 

không đi lại lung tung. 

- Tập cho trẻ lau bàn, xếp ghế sau khi ăn hoặc sau giờ hoạt động. 

- Có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, không vứt rác bừa bãi. 

- Nghe kể chuyện, xem video về giáo dục giới tính, kĩ năng phòng tránh nguy cơ xâm hại 

- Nghe nhạc thiền 10 phút. 

 

Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích  

Thứ 

Hai 

- Trò chuyện về gia 

đình của tôi và các 

bạn. 

- Làm bài trong vở 

tạo hình. Vẽ chân 

dung người thân 

trong gia đình 

- Chơi tự chọn ở các 

- Cho trẻ xem video 

bé tham gia giao 

thông  

- TCDG: Nu na nu 

nống, kéo cưa lừa 

xẻ… 

 - Chơi tự chọn ở 

các góc 

- Làm đồ chơi từ 

NVL 

- Chơi tự chọn ở các 

góc 

Rèn cho trẻ kĩ năng 

khéo léo của đôi 

bàn tay 

- Day trẻ KNS:Dạy 

trẻ kỹ năng tự mặc 

và cởi quần áo 

- Chơi tự chọn ở 

các góc 

 

 



góc 

Thứ 

Ba 

- Trò chuyện về 1 số 

thức ăn cần có trong 

bữa ăn.  

-Trò chơi ai nhanh 

nhất 

- Chơi tự chọn ở các 

góc. 

 

 

- Thực hiện vở tạo 

hình:  Xé, dán cái 

cốc 

- Chơi Tự chọn ở 

các góc. 

Tiếp tục rèn kĩ 

năng cầm bút, tư 

thế ngồi cho trẻ 

- Thực hiện vở tạo 

hình: Vẽ ngôi nhà 

của bé 

- Chơi Tự chọn ở 

các góc. 

Tiếp tục rèn kĩ 

năng cầm bút, tư 

thế ngồi cho trẻ 

-  Trò chuyện về 

anh em, họ hàng 

của gia đình trẻ 

- Chơi tự chọn ở 

các góc. 

 

Thứ 

Tư 

-  HĐ KNS: Dạy trẻ 

chải tóc, buộc tóc  

- Chơi tự chọn ở các 

góc. 

Rèn kĩ năng khéo 

léo cho trẻ khi chải 

tóc, buộc tóc 

 -Trẻ làm quen với 

tin học: tiếp tục cho 

trẻ nhận biết 1 số bộ 

phận của máy tính 

-Trò chuyện gia 

đình bé cần những 

đồ dùng gì? 

-Chơi tự chọn ở các 

góc. 

 Rèn kĩ năng sử 

dụng máy tính, thao 

tác mở máy, di 

chuột cho trẻ 

- Trẻ làm quen với 

tin học làm quen với 

kidsmat - ngôi nhà 

toán học Millie 

-  Làm bài trong vở 

tập tô và làm quen 

chữ cái: tập tô chữ 

cái e,ê 

- Chơi tự chọn ở các 

góc. 

 

-Làm bài trong vở 

tập tô và làm quen  

Chữ số:  Bài Nhận 

biết hình khối 

- Chơi tự chọn ở 

các góc. 

 

 

Thứ 

Năm 

- Trò chuyện với trẻ 

về địa chỉ gia đình 

trẻ. 

- Trẻ làm quen 

với Tiếng Anh 

Làm quen với 1 

- Trẻ làm quen với 

Tiếng Anh: làm 

quen 1 số chữ cái 

- Ôn thơ Em yêu 

nhà em 

- Trò chơi: Ai 

 



 

-Trò chơi dân gian: 

Kéo cưa lừa sẻ. 

-Chơi tự chọn các 

góc 

số chữ cái đã học 

- Làm bài trong vở 

bé làm quen với 

toán và tập tô chữ 

số: bài tách gộp 

trong phạm vi 6, 

Các loại hình học 

- Chơi tự chọn ở các 

góc.  

bằng tiếng anh 

- Ôn chữ cái e,ê 
-Chơi tự chọn các 

góc 

nhanh hơn 

-Chơi tự chọn các 

góc 

 

 

Thứ 

Sáu 

Biểu diễn văn nghệ  

Nêu gương bé ngoan 

Chơi tự chọn ở các góc 


